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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BỐ TRẠCH
TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 01 /2023/ QĐDS-ST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc

                                                          QUYẾT ĐỊNH
                                   SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

 Thành phần giải quyết việc dân sự:

 Thẩm phán-Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thanh Vân. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hàn- Thư ký Tòa án nhân dân huyện
Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tham gia
phiên họp: Ông Phan Mạnh Giang- Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh
Quảng Bình mở phiên họp sơ thẩm công khai  giải  quyết  việc dân sự thụ lý số:
09/2022/TLST- VDS ,ngày 12 tháng 11 năm 2022; về việc:  Yêu cầu tuyên bố một
người  mất  năng  lực  hành  vi  dân  sự;  theo  Quyết  định  mở  phiên  họp  số:
06/2022/QĐPH-ST ngày 09 tháng 01 năm 2023, giữa các đương sự:

- Người yêu cầu: Anh Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1983. 
            Trú tại: Thôn 2, xã B, huyện B, tỉnh Q; có mặt.

-Người bị yêu cầu: Chị Phan Thị H, sinh năm 1985.
Trú tại: Thôn 2, xã B, huyện B, tỉnh Q; vắng mặt.
-Người đại diện hợp pháp của người bị yêu cầu: Bà Phan Thị T, sinh năm
1957. 
Trú tại: Thôn 2, xã B, huyện B, tỉnh Q; có mặt.

                            NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ

Người yêu cầu anh Nguyễn Ngọc D trình bày: 

Năm 2009 anh D kết hôn với chị Phan Thị Hiến có đăng ký kết hôn tại Ủy ban
nhân dân xã B, huyện B, tỉnh Q. Năm 2010 chị H bị tại nạn giao thông chấn thương
sọ não để lại di chứng sau chấn thương là: Không làm chủ được hành vi của mình,
trong mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ, hai vợ chồng đã sống ly thân từ lâu, nay
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anh D yêu cầu Tòa án giải quyêt tuyên bố chị Phan Thị H mất năng lực hành vi dân
sự.

           Người đại diện hợp pháp của người bị yêu cầu là bà Phan Thị T trình bày: 

Con gái của bà T là Phan Thị H kết hôn với anh Nguyễn Ngọc D năm 2009 có
đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã B, huyện B, tỉnh Q. Ngày 11/4/2010 chị H bị
tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não, sau khi điều trị cho đến nay chị H đã mất
năng lực điều khiển hành vi, mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ. Hiện nay chị H
đang ở với bà T. Anh D và chị H đã sống ly thân. Nay anh D yêu cầu Tòa án tuyên bố
chị H mất năng lực hành vi dân sự, bà T nhất trí  và đề nghị Tòa án chấp nhận yêu
cầu của anh D.

Kết luận giám định pháp y tâm thần số 1420/KLGĐYC, ngày 02//8/2022 của
Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, kết luận: Về y học: Mất trí trong
các trạng thái biệt định khác; về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực
hành vi dân sự.

Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng
Bình đề nghị tuyên bố chị Phan Thị H mất năng lực hành vi dân sự; người yêu cầu
phải chịu lệ phí theo quy dịnh của pháp luật.

                                       NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm
tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhận định: 

-Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tiến
hành đầy đủ các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật; các đương sự không có
ý kiến gì về thủ tục tố tụng.

-Về nội dung:  Anh Nguyễn Ngọc D kết hôn với chị Phan Thị H, đăng ký kết
hôn tại UBND xã B, huyện B, tỉnh Q ngày 12/6/2009. Ngày 11/4/2010 chị H bị tai
nạn giao thông chấn thương sọ não; theo Kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần
khu vực Miền Trung chị Phan Thị H mất hoàn tòa năng lực hành vi dân sự. Tòa án
nhân dân huyện Bố Trạch chấp nhận yêu cầu của anh D, tuyên bố chị H măt năng lực
hành vi dân sự là phù hợp với thực tế và có căn cứ.

Người yêu cầu phải chịu lệ phí ; người yêu cầu và người đại diện hợp pháp của
người bị yêu cầu có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định.

  Vì các lẽ trên;

                                                       QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 149; Điều 367; khản 1Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 37
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:
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1.Chấp nhận yêu cầu của anh Nguyễn Ngọc D,tuyên bố chị Phan Thị H mất
năng lực hành vi dân sự.

2.Về  lệ phí:  Anh Nguyễn Ngọc D chịu nộp 300.000 đồng (ba trăm ngàn
đồng) lệ phí sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 300.000 đồng (ba
trăm ngàn đồng) anh D đã nộp theo Biên lai số 0002599 ngày  11 tháng 10 năm 2022
tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Như vậy, anh D đã
nộp đủ lệ phí.

 Phiên họp tiến hànhcông khai sơ thẩm, báo cho người yêu cầu; người đại diện
hợp pháp của người bị yêu cầu có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo trong thời
hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên bố Quyết định tuyên bố một người mát năng lực hành
vi dân sự (06/02/2023). Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định này theo quy
định của Bộ luật tố tụng dân sự.

                                
Nơi nhận:                                                                          THẨM PHÁN
-Tòa án ND tỉnh Quảng Bình;                               
-VKS huyện Bố Trạch(2);                                                                               Đã ký
-Chi cục THA DS huyện Bố Trạch;
-Anh Nguyễn Ngọc D;
- Bà Phan Thị T;               Nguyễn Thanh Vân
-Chị Phan Thị H;
-UBND xã B(Để biết);
-Lưu hồ sơ, vpTòa án.               
                                                                                                     


